
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240524-

0029

DƯƠNG 

THỊ 

CẨM 

MIL

0831830

10457

55 đường Nguyễn Hải, ấp 

1, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

HÙNG 

HẬU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9385/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

2

H19.12-

240521-

0028

Trần 

Thùy 

Linh

2716335

32

792 tổ 7, ấp Cẩm Đường, 

xã Cẩm Đường, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

LINH 

CHÂU 

79

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9386/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 27 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 588/QĐ-SYT ngày 31 tháng 5 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240524-

0030

NGUYỄ

N NGỌC 

LAN

0235814

36

353/2 đường 769, ấp An 

Viễng, xã Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

AN 

NHIÊN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9387/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

4

H19.12-

240523-

0006

LÊ THỊ 

HẢI

2721494

33

14 Lê Quang Định, tổ 26, 

khu Phước Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

CHÂU 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9388/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

5

000.00.1

2.H19-

240425-

0019

Trần Thị 

Ngọc Lài

3120238

66

A1-9, A1-10, khu Chợ 

Mới Long Thành, thị trấn 

Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

DUY 

KHANG - 

CHI 

NHÁNH 

LONG 

THÀNH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9389/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

6

000.00.1

2.H19-

240411-

0044

Đỗ hà 

trang

0111920

07271

Số 72, khu 3, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Pannax

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9390/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240514-

0011

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Thanh

2720634

85

Số 16 tổ 23, ấp 1C, xã 

Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HƯƠNG 

THANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9391/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

8

000.00.1

2.H19-

240502-

0017

NGUYỄ

N 

THANH 

HẰNG

0751920

02342

174 đường Lê Duẩn, xã 

An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARM

ACITY - 

NHÀ 

THUỐC 

PHARM

ACITY 

SỐ 666

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán 

lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9392/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

9

000.00.1

2.H19-

240509-

0008

THIỀU 

THỊ CHI

0011990

21536

Số 144 Lê Duẩn, khu Bàu 

Cá, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

TÂM 

LIỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9394/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

10

000.00.1

2.H19-

240419-

0029

Nguyễn 

Thị Thủy

0671990

03433

Số 52, tổ 6, ấp 7, xã Bình 

Sơn, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ngân 

Trúc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9373/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

11

000.00.1

2.H19-

240419-

0016

 ĐINH 

VĂN 

TOÀN

0400890

32170

1126 QL 51, ấp Đất Mới, 

xã Long Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tầm 

Bình 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9374/GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

Cấp 

mới

12

000.00.1

2.H19-

240503-

0019

Nguyễn 

Như 

Huỳnh

2718340

97

Tổ 28, ấp 4, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

518///GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

13

000.00.1

2.H19-

240503-

0015

Bùi Ngọc 

Luận

2718341

87

Số 2/10, ấp Phước Hòa, 

xã Long Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN 

THANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

664///GPP
31/05/

2024

31/05/

2027

14

000.00.1

2.H19-

240503-

0018

Trần Thị 

Tường 

Vy

2720218

62

Tổ 1, ấp 3, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

NGÂN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6310//GP

P

31/05/

2024

31/05/

2027

15

000.00.1

2.H19-

240506-

0025

LÊ THỊ 

LAN

2724150

54

Tổ 13, khu 5, ấp 8, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

TÂM 

ĐỨC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

2154////G

PP

31/05/

2024

31/05/

2027

7



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND Địa điểm kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết 

hạn

Ghi 

chú

16

000.00.1

2.H19-

240510-

0030

DIỆP 

THỊ LÝ

2702175

90

86/15, tổ 5, khu Phước 

Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

BÌNH 

MINH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6309//GP

P

31/05/

2024

31/05/

2027

Tổng cộng: 16 cơ sở (05 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 11 cơ sở cấp mới)
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